PHỤ LỤC 1
BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT THEO ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
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	Điều kiện lao động
	Chỉ tiêu về môi trường lao động
	Mức bồi dưỡng
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	Loại IV
(Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.
	Mức 1

	
	
	Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
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	Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.
	Mức 2

	
	
	Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
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	Loại V
(Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép
	Mức 2

	
	
	Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
	Mức 2

	
	
	Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép;
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	Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
	Mức 3
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	Loại VI
(Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép
	Mức 3

	
	
	Trực tiếp tiếp xúc với các gây bệnh truyền nhiễm.
	Mức 3

	
	
	Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm.
	Mức 4

	
	
	Có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.
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